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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Thanh Chín. 

 Các Thẩm phán:                       Ông Đặng Văn Cường; 

                                                     Ông Nguyễn Hồng Thái. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đình Phú - Thư ký Toà án của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 83/2021/TLPT-DS 

ngày 11 tháng 8 năm 2021, về việc: “Tranh chấp quyền về tài sản chung và 

tranh chấp về thừa kế tài sản (quyền sử dụng đất)”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2021/DS-ST ngày 08/4/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bị kháng cáo.  

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 152/2021/QĐ-PT ngày 

13/12/2021; Thông báo thời gian mở phiên tòa số 20/TABT-DS ngày 

25/02/2022, giữa các đương sự: 

 - Nguyên đơn: Bà Trương Thị C - sinh năm 1930; 

           Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận.  

           Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức S - sinh năm 1973; 

           Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận (Theo Giấy 

ủy quyền ngày 23/4/2019). 

           Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Nguyễn Trường Duy - Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Ngh - sinh năm 1960 

Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ủy ban nhân dân huyện TP, tỉnh Bình Thuận; 

          2. Ủy ban nhân dân thị trấn LH, huyện TP;  

 3. Bà Nguyễn Thị Nh - sinh năm 1963; 

Địa chỉ: Khu phố 01, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

 4. Ông Nguyễn Văn Đồng - sinh năm 1966; 

Địa chỉ: Khu phố 03, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - sinh năm 1972; 

Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

 6.  Ông Nguyễn Đức S - sinh năm 1973; 

Địa chỉ: Khu phố 05, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

 7. Ông Nguyễn Đức Th - sinh năm 1974; 

Địa chỉ: Khu phố 03, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

 8. Bà Nguyễn Thị Kim C - sinh năm 1977; 

 Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức S - sinh năm 1973. 

 9. Ông Lê Phi H - sinh năm 1955; 

 Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

10. Bà Nguyễn Thị X - sinh năm 1974; 

          Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 

 11. Ông Lê Phi N - sinh năm 1984; 

 Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 

 12. Ông Lê Phi T - sinh năm 1992; 

 Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 

 13. Ông Lê Phi S - sinh năm 1982; 

Địa chỉ: Khu phố 02, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 

14. Bà Lê Thị Ngọc M, sinh năm 1979;   

   Địa chỉ: Khu phố 08, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 

 Người đại diện theo ủy quyền của ông Hùng, bà Xin, ông Ni, ông Tân, 

ông Sô: Bà Lê Thị Ngọc M, sinh năm 1979; 

Địa chỉ: Khu phố 08, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. (Theo Giấy ủy quyền ngày 05/7/2019). 

           15. Bà Nguyễn Thị H- sinh năm 1964 

  Địa chỉ: Khu phố 05, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 
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 16. Bà Nguyễn Thị Bé H - sinh năm 1985;  

Địa chỉ: Khu phố 01, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận 

 - Người làm chứng: 

1. Ông Đặng Q- sinh năm 1928;  

Địa chỉ: Khu phố 05, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

2. Ông Hồ Văn T - sinh năm 1947;  

Địa chỉ: Khu phố 06, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

3. Bà Nguyễn Thị A - sinh năm 1954 (Chết);  

Địa chỉ: Khu phố 04, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

4. Bà Võ Thị Tuyết L - sinh năm 1953;  

Địa chỉ: Khu phố 05, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

5. Ông Tiêu Hồng T - sinh năm 1963;  

Địa chỉ: Khu phố 03, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

6. Ông Nguyễn Thanh T - sinh năm 1945; 

Địa chỉ: Khu phố 05, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận  

Người kháng cáo: Bị đơn ông Nguyễn Văn Ngh. 

Các đương sự khác không kháng cáo. 

Đương sự có mặt: Ông Nguyễn Đức S, ông Nguyễn Văn Ngh, bà Nguyễn 

Thị Nh, ông Nguyễn Văn Đồng, bà Nguyễn Thị Hồng Mai, ông Nguyễn Đức 

Th, bà Nguyễn Thị X, bà Lê Thị Ngọc M, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị 

Bé Hai.  

Đương sự vắng mặt: Bà Trương Thị C, Ủy ban nhân dân huyện Tuy 

Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Hương, bà Nguyễn Thị Kim C, ông Lê 

Phi N, ông Lê Phi T, ông Lê Phi S. 

Người làm chứng có mặt: Ông Hồ Văn Tạo, bà Võ Thị Tuyết Linh. 

Người làm chứng vắng mặt: Đặng Quề. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo hồ sơ vụ án sơ thẩm: 

 Nguyên đơn bà Trương Thị C và người đại diện theo ủy quyền của của 

nguyên đơn trình bày: 

Cha ông là Nguyễn Ngỗ và mẹ ông là bà Trương Thị C sinh được 08 

người con gồm có: Nguyễn Thị Lệ (chết), Nguyễn Văn Ngh, Nguyễn Thị Nh, 

Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Đức S, Nguyễn Văn Thọ và 

Nguyễn Thị Kim C. Do Cúc đã bị bệnh động kinh từ nhỏ nên cha mẹ phải nuôi 

dưỡng, đến nay ông chăm sóc em ông và đã được Tòa án tuyên bố mất năng lực 

hành vi dân sự. 
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          Trước năm 1975, cha mẹ ông là Nguyễn Ngỗ và Trương Thị C có tạo lập 

được 01 khoảnh đất nông nghiệp để trồng hoa màu, đã được Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1996 với 

diện tích 6.720m
2
 mang tên cha ông Nguyễn Ngỗ. Đất có tục danh “Cây Me, 

Bầu Bí” thuộc Khu phố 05, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận, hiện vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngh đang quản lý và canh tác có vị trí:  

            Đông giáp đất Nguyễn Văn Ngh; Tây giáp đất ông Lự; 

            Nam giáp đất bà Nguyễn Thị Anh; Bắc giáp đất ông Tranh. 

 Năm 2001, cha ông chết không để lại di chúc. Sau khi cha ông qua đời, 

toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 do Nguyễn Văn Ngh sử dụng để canh 

tác trồng cây hoa màu để nuôi mẹ ông là bà Trương Thị C và em gái bị mất trí 

nhớ là Nguyễn Thị Kim C. Do ông Nghịch không thực hiện việc nuôi mẹ, nuôi 

em mà tự ý đem tài sản trên phân lô bán nên ông nhận ủy quyền của mẹ ông là 

bà Trương Thị C yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong giải quyết chia 

thừa kế theo pháp luật đối với diện tích theo sổ đỏ là 6.720 m
2
 đã được Ủy ban 

nhân dân huyện Tuy Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 

1996 mang tên cha là Nguyễn Ngỗ. 

Ngày 12/02/2020, ông có bổ sung yêu cầu chia quyền sử dụng đất cấp cho 

hộ gia đình ông cho cha mẹ ông cùng 8 người con, mỗi người một phần bằng 

nhau, sau khi chia xong thì mới chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất của cha 

ông theo pháp luật thừa kế. Ông đại diện cho mẹ ông và em ông là Nguyễn Thị 

Kim C yêu cầu chia bằng hiện vật là đất giao cho ông quản lý và sử dụng trực 

tiếp, không yêu cầu nhận giá trị bằng tiền 

   Ông Sanh thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản xem xét, thẩm định tại 

chỗ và Biên bản định giá tài sản vào ngày 18/4/2019 về diện tích, giá trị đất do 

Hội đồng định giá kết luận.  

   Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trương Thị C ông 

Nguyễn Trường Duy trình bày: Yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử dụng 

diện tích 6.720m
2
 đất cấp cho hộ ông Nguyễn Ngỗ, chia đều cho vợ chồng bà 

Cang cùng 8 người con, sau đó chia thừa kế theo pháp luật phần quyền sử dụng 

đất của ông Ngỗ được chia, phần bà Cang và bà Cúc giao ông Sanh đại diện 

nhận bằng hiện vật là diện tích đất mới đảm bảo việc tách thửa sau này. Giao 

cho ông Nghịch quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm so với diện tích đất được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.018,5m
2
 do ông Nghịch có công quản 

lý, gìn giữ đất 

 Bị đơn ông Nguyễn Văn Ngh trình bày:  

           Diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 (đất tọa lạc tại tục danh “Cây Me, Bầu 

Bí” thuộc khu phố 05, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) 

có vị trí: 

           Đông giáp đất Nguyễn Văn Ngh; Tây giáp đất ông Lự; 

           Nam giáp đất bà Nguyễn Thị Anh; Bắc giáp đất ông Tranh;  
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Là hiện đang tranh chấp có nguồn gốc là của tộc họ Nguyễn mà cụ thể là do ông 

Nguyễn Tây (đã chết năm nào không nhớ) để lại với mục đích là thờ cúng ông 

bà tộc họ Nguyễn, sau đó tiếp tục cho lại cho cha ông là ông Nguyễn Ngỗ canh 

tác để cúng kính, thờ phụng ông bà. Theo ông thì đất này là của tộc họ chứ 

không phải là tài sản riêng của cha mẹ ông nên ông không đồng ý toàn bộ yêu 

cầu của nguyên đơn. 

 Diện tích đất tranh chấp đã được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1996 mang tên cha ông là Nguyễn 

Ngỗ. Nếu mẹ ông muốn chia thừa kế hoặc muốn bán diện tích đất nông nghiệp 

6.720m
2
 thì phải hỏi ý kiến của tộc họ Nguyễn vì đất này là của tộc. Ông trực 

tiếp quản lý, canh tác từ năm 1998 cho đến nay với nghĩa vụ nuôi mẹ Trương 

Thị C và em gái mất trí nhớ Nguyễn Thị Kim C. 

 Trong thời gian quản lý, canh tác, ông là người trực tiếp bồi sửa đất, bỏ 

công sức bảo quản đất từ năm 1998 cho đến nay với số tiền là 600.000.000đồng, 

ông yêu cầu nguyên đơn, những người liên quan trong gia đình ông phải trả lại 

tiền cho ông. Ông đã nhận Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án đối 

với vụ án đang tranh chấp nhưng ông không nộp vì ông không liên quan.  

 Nếu Tòa án xử có chia thừa kế theo pháp luật di sản của cha ông thì ông 

xin được hưởng kỷ phần của mình.  

 Ông đồng ý toàn bộ nội dung Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và 

Biên bản định giá tài sản vào ngày 18/4/2019 cũng như thống nhất về diện tích, 

giá trị đất do Hội đồng định giá kết luận.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện Tuy 

Phong có văn bản nêu ý kiến: Diện tích 6.720m
2
 (có tục danh “Cây Me, Bầu Bí” 

thuộc Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) cấp cho ông Nguyễn 

Ngỗ vào ngày 11/12/1996 là cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngỗ, việc cấp 

Giấy chứng nhận là đúng quy định pháp luật.  

Đối với phần diện tích tăng thêm 1.018,5m
2
 so với diện tích đất được cấp 

đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Còn việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai thì do Hội đồng xét tính pháp lý 

đất đai của Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Hương căn cứ vào đối tượng và nguồn 

gốc sử dụng đất để xét cấp 

Diện tích đất 6.720m
2
 đã được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Ngỗ vào ngày 11/12/1996  

đã hết hạn kể từ tháng 12/2015 nhưng đến nay chưa gia hạn, người sử dụng đất 

đủ điều kiện để được gia hạn quyền sử dụng đất theo Điều 74 của Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất Đai năm 2013. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thị trấn Liên 

Hương trình bày: Diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 (có tục danh “Cây Me, 

Bầu Bí” thuộc Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) đã được Ủy 

ban nhân dân huyện Tuy Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 
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Nguyễn Ngỗ vào ngày 11/12/1996, đủ điều kiện gia hạn quyền sử dụng đất, diện 

tích đất phát sinh do biến động, ông Nghịch đang quản lý sử dụng, đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp cho ai do Hội đồng xét cấp căn cứ 

vào các điều kiện xét cấp.   

           Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Nh, bà Nguyễn Thị 

Hồng Mai, ông Nguyễn Văn Thọ trình bày: 

            Bà Nhi, bà Mai, ông Thọ đều thống nhất với toàn bộ nội dung lời khai 

của nguyên đơn bà Trương Thị C.  

 Diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 hiện nay đang tranh chấp có nguồn 

gốc là của bà Trương Thị C, ông Nguyễn Ngỗ tạo lập. Đất này đã được Ủy ban 

nhân dân huyện Tuy Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 

1996 mang tên Nguyễn Ngỗ nhưng thực chất cấp cho hộ gia đình. 

 Do ông Nguyễn Ngỗ chết năm 2004 không để lại di chúc nên đây là tài 

sản của gia đình không phải là đất của tộc họ như ông Nghịch trình bày. 

     Ông Nguyễn Văn Ngh quản lý sử dụng diện tích đất trên từ năm 1998 

cho đến nay, là người duy nhất hưởng lợi từ việc canh tác hoa màu trên đất từ 

năm 1998 cho đến nay. 

     Dù là đất cấp cho hộ gia đình nhưng bà Nhi, bà Mai, ông Thọ yêu cầu 

chia quyền sử dụng 6.720m
2
 đất được cấp cho cha, mẹ và 8 người con. Phần của 

ông Ngỗ sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Các ông bà yêu cầu nhận đất, giao 

bà Mai đại diện nhận. Với diện tích đất phát sinh 1.018,5m
2
, yêu cầu Tòa án 

giao cho ông Nghịch được quyền sử dụng do ông Nghịch có công quản lý, giữ 

gìn đất. 

           Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Ngọc M trình bày: 

           Bà là con của bà Nguyễn Thị Lệ, bà gọi bà Cang và ông Ngỗ là ông bà 

ngoại, do mẹ của bà là Nguyễn Thị Lệ đã chết không để lại di chúc nên bà đại 

diện cho cha bà cùng các anh chị em của bà đồng ý yêu cầu của bà ngoại bà là 

Trương Thị C, yêu cầu chia 1/10 quyền sử dụng diện tích 6.720m
2
 đất cấp cho 

hộ ông Ngỗ cho mẹ bà, chia thừa kế quyền sử dụng đất của ông ngoại là Nguyễn 

Ngỗ cho mẹ bà theo pháp luật thừa kế, bà giao diện tích đất được hưởng cho bà 

Nguyễn Thị Hồng Mai đại diện đứng tên để tách thửa theo quy định. 

            Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Đồng trình bày: 

  Diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 hiện nay đang tranh chấp có nguồn 

gốc là của tộc họ Nguyễn, sau đó giao lại cha mẹ ông là Trương Thị C và  

Nguyễn Ngỗ  đứng tên sở hữu để canh tác với mục đích là cúng kính ông bà sau 

này. Đất này đã được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nhưng cấp vào năm bao nhiêu thì ông không có biết rõ cũng 

như không biết ai là người nắm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

  Ông Nguyễn Văn Ngh là người quản lý sử dụng diện tích đất trên từ năm 

1998 cho đến nay. 
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  Việc mẹ ông bà Trương Thị C và các anh chị của ông khởi kiện tại Tòa 

án yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử dụng 6.720m
2
 cũng như yêu cầu chia 

thừa kế quyền sử dụng đất nêu trên thì ông không đồng ý vì diện tích đất nông 

nghiệp 6.720m
2
 là của tộc họ chứ không phải là tài sản riêng của cha mẹ ông. 

  Nếu Tòa án có giải quyết chia thì ông giao kỷ phần của ông cho ông 

Nguyễn Văn Ngh quản lý, sở hữu. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hoa trình bày: 

    Bà là vợ của ông Nguyễn Văn Ngh, diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 

hiện nay đang tranh chấp có nguồn gốc theo cha mẹ chồng ông Nguyễn Ngỗ, bà 

Trương Thị C  nói lại là của ttộc họ Nguyễn để lại. Bà và chồng Nguyễn Văn 

Ngh cùng nhau quản lý, canh tác từ năm 1998 cho đến nay. 

   Vì đây là đất của tộc họ bên gia đình bên ông Nghịch, bà là dâu nên bà 

không có tranh chấp gì để chồng là Nguyễn Văn Ngh quyết định. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị X trình bày:            

 Bà là con ruột của bà Nguyễn Thị Lệ, gọi bà Trương Thị C là ngoại, gọi 

ông Nghịch là cậu.   

 Sở dĩ tại thời điểm năm 1996 bà ở cùng hộ khẩu với ông ngoại Nguyễn 

Ngỗ là do mẹ bà Nguyễn Thị Lệ nằm cùng hộ khẩu với ngoại; sau đó mẹ bà có 

chồng khác nhưng bà vẫn ở cùng hộ khẩu với ngoại đến khi bà lớn lên đi lấy 

chồng bà mới cắt khẩu còn cắt khẩu đi năm nào thì bà không có nhớ.  

Về diện tích đất đang tranh chấp giữa bà Cang và ông Nghịch thì bà nghe 

mẹ ruột kể lại là đất của ông bà để lại chứ không phải là đất riêng của một ai hết, 

bà không yêu cầu chia quyền sử dụng đất cho bà mà chia cho mẹ bà, riêng phần 

hưởng thừa kế của mẹ Nguyễn Thị Lệ thì bà đã có ủy quyền lại cho em ruột là 

Lê Thị Ngọc M để giải quyết trong vụ kiện này   

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Bé Hai trình bày:           

 Bà là con ruột của bà Nguyễn Thị Nh, gọi bà Trương Thị C là ngoại, gọi 

ông Nghịch là cậu. Sở dĩ tại thời điểm năm 1996 bà ở cùng hộ khẩu với ông 

ngoại Nguyễn Ngỗ là do mẹ bà Nguyễn Thị Nh nằm cùng hộ khẩu với ngoại, 

sau đó bà đi lấy chồng và cắt khẩu vào năm 2005, bà không yêu cầu chia quyền 

sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ngoại vì đã có mẹ bà là Nguyễn Thị Nh đã có 

quyền lợi. 

Người làm chứng ông Đặng Quề trình bày:   

  Diện tích mà hiện nay bà Cang, ông Nghịch đang tranh chấp có nguồn 

gốc là ông cố để lại cho ông nội Nguyễn Cơ, sau đó ông Cơ giao lại cho ông 

Nguyễn Ngỗ canh tác. Theo ông biết được diện tích đất này đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Ngỗ còn cấp năm nào thì 

tôi không có biết. 

  Người làm chứng ông Hồ Văn Tạo trình bày:    
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  Từ năm 1972 đến năm 1976 ông có thuê đất nông nghiệp (đất tọa lạc tại 

tục danh “Cây Me, Bầu Bí” thuộc Khu phố 05, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận) kế bên đất của ông Nguyễn Ngỗ canh tác; ông biết chủ 

đất là ông Nguyễn Ngỗ có cho ông Nguyễn Hối (đã chết lâu rồi) thuê đất canh 

tác. Còn nguồn gốc đất này như thế nào thì ông không biết rõ. 

 Người làm chứng bà Nguyễn Thị Anh trình bày:   

 Bà có đất nông nghiệp tọa lạc tại tục danh “Cây Me, Bầu Bí” thuộc Khu 

phố 05, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giáp ranh đất 

của ông Nguyễn Ngỗ. Khi bà canh tác đất gần đó thì thấy vợ chồng ông Nguyễn 

Ngỗ canh tác trên đất đang tranh chấp hiện nay, còn nguồn gốc đất này như thế 

nào thì bà không biết rõ. 

 Người làm chứng bà Võ Thị Tuyết Linh trình bày:   

 Diện tích mà hiện nay bà Cang, ông Nghịch đang tranh chấp có nguồn 

gốc là ông cố để lại cho ông nội Nguyễn Cơ, sau đó ông Cơ giao lại cho ông 

Nguyễn Ngỗ canh tác. Theo bà biết được diện tích đất này đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Ngỗ còn cấp năm nào thì 

bà không có biết. 

 Người làm chứng ông Tiêu Hồng Tuấn trình bày:   

 Theo mẹ ông kể lại và ngay bản thân ông có làm rẩy gần đó thì nguồn 

gốc đất các đương sự đang tranh chấp là của tộc họ Nguyễn để lại, ông có chứng 

kiến ông Nguyễn Ngỗ và các con của ông Ngỗ canh tác trên đất nhưng ông 

không biết rõ diện tích đất họ Nguyễn để lại là bao nhiêu mét vuông, đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa. 

             Người làm chứng ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày:          

  Ông là người trong tộc họ Nguyễn, ông không có mẫu thuẫn gì đối với 

bà Trương Thị C, ông Nguyễn Văn Ngh và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trong vụ kiện.   . 

  Diện tích đất nông nghiệp 6.720m
2
 (đất có tục danh “Cây Me, Bầu Bí” 

thuộc Khu phố 05, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) mà 

hiện nay giữa bà Trương Thị C và ông Nguyễn Văn Ngh đang tranh chấp có 

nguồn gốc do ông cố của ông Nghịch khai hoang tạo lập. Lưu truyền đến đời 

ông nội, rồi đến đời cha ông Nguyễn Ngỗ (chết), đến đời con ông Nghịch được 

thừa hưởng để làm hương hỏa, lo mồ mả ông bà. Khu đất này rất trũng, thấp, dễ 

ngập úng, ông Nguyễn Nghịch là người quản lý, canh tác đất đang tranh chấp từ 

năm 1998 cho đến nay.  

Vụ án được Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong tiến hành hòa giải nhưng 

không thành. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2021/DS-ST ngày 08/4/2021 của 

Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, quyết định: 

Áp dụng: khoản 2, 5 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 91, khoản 3 

Điều 144, Khoản 2 Điều 147, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; 
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Khoản 1 Điều 102, Điều 212 Bộ luật dân sự năm 2015   

Điều 609, 610, 611, 612, 613, 614, 623, 649, 650 và Điều 651 Bộ luật dân 

sự năm 2015 

Khoản 29 Điều 3, Điều  203 Luật đất đai 2013   

Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí của Tòa án.   

Tuyên xử:   

           1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Trương Thị C đối với 

ông Nguyễn Văn Ngh về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình và 

chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất” đối với diện tích 6.720m
2 

được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 515471 cấp ngày 09/12/1996, thửa số 

29, tờ bản đồ số 02, vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 19 

QSDĐ/1 và diện tích đất tăng thêm 1.018,5m
2
 so với đất được cấp, mục đích sử 

dụng đất màu, có vị trí:  

            Đông giáp đất Nguyễn Văn Ngh; Tây giáp đất ông Lự; 

 Nam giáp đất bà Nguyễn Thị Anh; Bắc giáp đất ông Tranh;  

 Cụ thể: 

 - Ông Nguyễn Văn Ngh được quyền sử dụng 2.510,5 m
2
 (Thửa số 1) đất 

màu tọa lạc tại Cây Me, Bầu Bí thuộc khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ( kèm sơ đồ bản vẽ). 

- Ông Nguyễn Đức S, bà Trương Thị C và Nguyễn Thị Kim C do ông 

Nguyễn Đức S đại diện được quyền sử dụng 2.239.8m
2
 (Thửa số 2) đất màu tọa 

lạc tại Cây Me, Bầu Bí thuộc khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận ( kèm sơ đồ bản vẽ). 

- Bà Nguyễn Thị Nh, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, ông Nguyễn văn Thọ và 

bà Lê Thị Ngọc M do bà Nguyễn Thị Hoa Mai đại diện được quyền sử dụng 

2.986,4m
2
 (Thửa số 3) đất màu tọa lạc tại Cây Me, Bầu Bí thuộc khu phố 5, thị 

trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (kèm sơ đồ bản vẽ). 

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 515471 cấp ngày 

09/12/1996, vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 19QSDĐ/1 với 

diện tích 6720m
2
 đất màu cho hộ ông Nguyễn Ngỗ, thửa số 29, tờ bản đồ số 02  

           2. Về án phí: 

 Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bà Trương Thị C, ông Nguyễn Văn Ngh, 

bà Nguyễn Thị Kim C. 

  Ông Nguyễn Đức S, bà Nguyễn Thị Nh, bà Nguyễn Thị Hồng Mai, bà Lê 

Thị Ngọc M và ông Nguyễn Văn Thọ mỗi người phải nộp 1.492.000đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

https://luatminhgia.com.vn/luat/luat-dat-dai-moi-so-45-2013-qh13.aspx
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  Ông Nguyễn Đức S đã nộp 300.000đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu 

số 0029878 ngày 12/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong, 

ông Sanh phải nộp thêm 1.192.000đồng. 

  Ông Nguyễn Văn Thọ đã nộp 300.000đồng tạm ứng án phí theo biên lai 

thu số 0029877 ngày 12/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy 

Phong, ông Thọ phải nộp thêm 1.192.000đồng. 

  Bà Nguyễn Thị Hồng Mai đã nộp 300.000đồng tạm ứng án phí theo biên 

lai thu số 0029876 ngày 12/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy 

Phong, bà Mai  nộp thêm 1.192.000đồng. 

  Bà Nguyễn Thị Nh đã nộp 300.000đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu 

số 0029875 ngày 12/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong, 

bà Nhi nộp thêm 1.192.000đồng. 

  Bà Lê Thị Ngọc M đã nộp 300.000đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu 

số 0029874 ngày 12/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong, 

bà Minh nộp thêm 1.192.000đồng. 

Ngoài ra bản án  dân sự sơ thẩm còn t uyên về quyền kháng cáo của các 

đương sư,̣ quyền yêu cầu thi hành án và thời hiệu thi hành án  theo quy định của 

pháp luật. 

Ngày 13/4/2021 bị đơn ông Nguyễn Văn Ngh kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: 

- Diện tích đất tranh chấp 6.720m
2
 có nguồn gốc của tộc họ Nguyễn cụ 

thể là ông Nguyễn Tây chết để lại với mục đích là để thờ cúng ông bà tộc họ 

Nguyễn nên ông không đồng ý chia đều cho 9 người. Ông là người có công bảo 

quản, giữ gìn canh tác từ năm 1998 đến nay, việc Tòa án cấp sơ thẩm chia đều là 

không công bằng cho ông; 

-  Ông là người trực tiếp quản lý, canh tác đất nông nghiệp 6.720m
2
 từ 

năm 1998 đến nay với nghĩa vụ nuôi dưỡng mẹ Trương Thị C và em gái mất trí 

nhớ Nguyễn Thị Kim C. Thời gian này ông trực tiếp bồi sửa đất, bỏ công sức 

bảo quản đất với số tiền 600.000.000đồng, trong đó mua đất để đổ đất là 

400.000.000đồng, thuê máy ủi đất lên, ủi đất xuống 200.000.000đồng. Ông yêu 

cầu những người liên quan phải trả lại tiền nêu trên lại cho ông nhưng Tòa án 

cấp sơ thẩm không giải quyết và cho là ông đã nhận Thông báo nộp tiền tạm ứng 

án phí mà không nộp tiền, thực tế ông không nhận bất cứ văn bản nào của Tòa 

án cấp sơ thẩm yêu cầu ông phải nộp tiền tạm ứng án phí.   

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị giữ nguyên quyết định 

của bản án sơ thẩm. 

Bị đơn giữ nguyên kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến: 
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Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử tiến hành tố tụng đúng quy 

định; người tham gia tố tụng chấp hành pháp luật. 

Về thủ tục tại cấp sơ thẩm: Tòa án cấp sơ thẩm có những vi phạm và sai sót 

như sau: 

- Không ra thông báo thụ lý vụ án bổ sung khi người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập; bổ sung quan hệ pháp luật tranh chấp trong quá 

trình giải quyết vụ án; 

- Đương sự trong vụ án ủy quyền về quan hệ tranh chấp thừa kế tài sản, 

chưa ủy quyền về tranh chấp quyền về tài sản chung mà không yêu cầu bổ sung 

nội dung ủy quyền; 

- Đương sự không yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ 

khai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất mà Tòa án tuyên hủy là vượt 

quá thẩm quyền. 

Về nội dung: Kháng cáo của bị đơn không có chứng cứ gì mới, không có 

căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm chia diện tích đất tranh chấp cho 10 

phần (gồm ông Ngỗ, bà Cang, 08 người con), chia kỷ phần thừa kế của ông Ngỗ 

để lại và phần diện tích đất được trích tính cho công sức bảo quản tài sản cho 

ông Nghịch là chưa phù hợp. Vì việc giữ gìn bảo quản tài sản có cả công sức của 

bà Nguyễn Thị Hoa là vợ của ông Nghịch, nhưng Tòa án chỉ tuyên chia cho ông 

Nghịch được quyền sử dụng 2.510,5 m
2
 (Thửa số 1) đất màu có tục danh “Cây 

Me, Bầu Bí” thuộc Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận (kèm sơ đồ bản vẽ) là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà 

Hoa. Vì vậy, cần xác định vợ chồng ông Nghịch, bà Hoa được hưởng phần tài 

sản chung, di sản hưởng thừa kế và 1.018,5m
2 

đất công sức bảo quản đất mới 

đúng.  

Với những vi phạm và sai sót về thủ tục và nội dung nêu trên. Đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào Khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm như nêu 

trên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn kháng cáo của bị đơn; căn cứ các tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận 

phát biểu ý kiến. 

 [1] Về thủ tục tố tụng:  

 Nguyên đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng 

vắng mặt. Tuy nhiên, đương sự có người đại diện theo ủy quyền; đương sự được 

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Các đương sự có mặt và đại 

diện Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị Tòa án tiến hành xét xử. Căn cứ quy định 

tại Khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành phiên tòa. 
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 [2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, thẩm quyền giải quyết và áp dụng 

pháp luật: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế tài sản là quyền sử dụng 

đất; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu chia tài sản chung là quyền 

sử dụng đất. Tài sản là đất và bị đơn có địa chỉ tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

 Căn cứ Khoản 2, Khoản 5 Điều 26; Khoản 1 Điều 35; Khoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xác định quan hệ pháp luật tranh chấp của vụ án 

là “Tranh chấp quyền về tài sản chung và tranh chấp về thừa kế tài sản (quyền 

sử dụng đất” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận. 

 [3] Về nội dung: 

 [3.1] Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, 

phiên tòa phúc thẩm, đủ căn cứ theo pháp luật về đất đai để xác định:  

 Về tranh chấp và yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử dụng đất do 

nguyên đơn khởi kiện, thấy rằng: Đất mà bà Trương Thị C tranh chấp yêu cầu 

chia tài sản chung là quyền sử dụng đất có tổng diện tích đo đạc hiện trạng 

7.738,5m
2
, thuộc thửa đất số 29, diện tích 6.720m

2
, tờ bản đồ số 02, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số I 515471 ngày 09/12/1996 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong cấp đứng tên Nguyễn Ngỗ.  

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong là cơ quan quản lý đất đai xác định tại 

Văn bản số 3234/UBND-NC ngày 06/12/2019 cũng như đa số đương sự có 

quyền lợi liên quan đến quyền sử dụng đất xác định: là thửa đất số 29, diện tích 

6.720m
2
 cấp cho hộ ông Nguyễn Ngỗ, bao gồm: 

1. Ông Nguyễn Ngỗ (chồng - chủ hộ); 

2. Bà Trương Thị C (vợ) 

3. Bà Nguyễn Thị Nh (con); 

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai (con); 

5. Bà Nguyễn Thị X (cháu); 

6. Ông Nguyễn Văn Thọ (con); 

7. Bà Nguyễn Thị Kim C (con); 

8. Bà Nguyễn Thị Bé Hai (con). 

Diện tích đất 6.720m
2 

khi thực hiện chính sách giao khoán đất cho hộ gia 

đình nông dân sản xuất thì giao cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngỗ theo bình 

quân nhân khẩu và mỗi khẩu có quyền sử dụng đất như nhau, gồm 08 khẩu. 

Bình quân nhân khẩu được tính 6.720m
2
 : 8 = 840m

2
.  

Bà Nguyễn Thị X và bà Nguyễn Thị Bé Hai không yêu cầu chia quyền sử 

dụng đất là tài sản chung. Những người được quyền sử dụng đất trong hộ gia 

đình và những người được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất tự nguyện, thỏa 

thuận, thống nhất như sau:  
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- Diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông 

Nguyễn Ngỗ sẽ được chia cho cha, mẹ và 08 người con (tổng cộng là 10 người), 

mỗi người được hưởng 01 phần bằng nhau, sau đó mới chia di sản thừa kế theo 

pháp luật. 

- Ông Nguyễn Văn Ngh không được giao quyền sử dụng đất trong hộ gia 

đình ông Nguyễn Ngỗ nhưng là người trực tiếp quản lý, sản xuất từ năm 1998 

đến nay nên các đương sự đồng ý chia cho ông Nghịch 01 phần trong tổng diện 

tích 6.720 m
2
. 

Như vậy, quyền sử dụng đất chung được xác định 6.720m
2
 : 10 = 672m

2
. 

Do ông Nguyễn Ngỗ chết nên phát sinh thừa kế quyền sử dụng đất diện 

tích 672m
2
. Ông Ngỗ chết ngày 19/01/2004, không để lại di chúc hợp pháp. Ông 

Nghịch có đưa ra di chúc ngày 04/11/1999 của ông Ngỗ, bà Cang có chữ ký của 

ông Ngỗ, bà Cang và 02 con là ông Thọ, ông Đồng; ông Ngỗ để lại tài sản là hai 

sào đất im tọa lạc tại Cây Me cho ông Nghịch. Đây là di chúc bằng văn bản 

không có người làm chứng theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 

1995. Bản án sơ thẩm nhận định không chấp nhận nội dung của di chúc nhưng 

ông Nghịch không kháng cáo nội dung này. Vì vậy, quyền sử dụng đất của ông 

Nghịch chết để lại được chia theo pháp luật. 

Người được hưởng thừa kế của ông Nghịch là vợ và các con gồm 9 người 

(9 kỷ phần thừa kế). Cụ thể: Bà Trương Thị C, bà Nguyễn Thị Lệ (chết ngày 

27/5/2019, chồng và các con của bà Lệ là ông Lê Phi H, bà Nguyễn Thị X, ông 

Lê Phi N, ông Lê Phi T, ông Lê Phi S, bà Lê Thị Ngọc M), ông Nguyễn Văn 

Ngh, bà Nguyễn Thị Nh, ông Nguyễn Văn Đồng, bà Nguyễn Thị Hồng Mai, ông 

Nguyễn Đức S, ông Nguyễn Đức Th, bà Nguyễn Thị Kim C, mỗi người được 

hưởng thừa kế diện tích đất 74,666m
2
. 

Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào diện tích đo đạc hiện trạng là 7.738,5m
2
, 

so với diện tích 6.720m
2 

tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 515471 

ngày 11/12/1996, diện tích đất tăng thêm là 1.018,5m
2
. 

Nhận thấy ranh giới, vị trí, tứ cận thửa đất ổn định, không thay đổi, từ 

năm 1998 đến nay vợ chồng ông Nghịch và bà Hoa sử dụng, canh tác nên diện 

tích đất tăng thêm 1.018,5m
2
 được các đương sự thỏa thuận, thống nhất dùng để 

tính công sức tôn tạo, giữ gìn, bảo quản đất của vợ chồng ông Nghịch, bà Hoa 

và giao cho họ là đảm bảo quyền và lợi ích của họ theo pháp luật. Tổng diện tích 

đất mà ông Nghịch bà Hoa được chia và hưởng thừa kế là 1.765,166m
2
, Tòa án 

cấp sơ thẩm quyết định cho ông Nghịch diện tích thửa số 1 là 2.511,9m
2
. 

 [4] Xét kháng cáo của bị đơn Nguyễn Văn Ngh: Diện tích đất tranh chấp 

6.720m
2
 có nguồn gốc của tộc họ Nguyễn cụ thể là ông Nguyễn Tây chết để lại 

với mục đích là để thờ cúng ông bà tộc họ Nguyễn nên ông không đồng ý chia 

đều cho 9 người. Ông là người có công bảo quản, giữ gìn canh tác từ năm 1998 

đến nay, việc Tòa án cấp sơ thẩm chia đều là không công bằng cho ông; 

Ông là người trực tiếp quản lý, canh tác đất nông nghiệp 6.720m
2
 từ năm 

1998 đến nay với nghĩa vụ nuôi dưỡng mẹ Trương Thị C và em gái mất trí nhớ 
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Nguyễn Thị Kim C. Thời gian này ông trực tiếp bồi sửa đất, bỏ công sức bảo 

quản đất với số tiền 600.000.000đồng, trong đó mua đất để đổ đất là 

400.000.000đồng, thuê máy ủi đất lên, ủi đất xuống 200.000.000đồng. Ông yêu 

cầu những người liên quan phải trả lại tiền nêu trên lại cho ông nhưng Tòa án 

cấp sơ thẩm không giải quyết và cho là ông đã nhận Thông báo nộp tiền tạm ứng 

án phí mà không nộp tiền, thực tế ông không nhận bất cứ văn bản nào của Tòa 

án cấp sơ thẩm yêu cầu ông phải nộp tiền tạm ứng án phí.   

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Ngh nộp tài liệu: Bản dịch giấy tờ/văn 

bản từ tiếng Hán Nôm Cổ sang tiếng Việt của Công ty cổ phần dịch thuật Miền 

Trung MIDTRANS, ngày dịch 09/7/2021 để chứng minh nguồn gốc đất tranh 

chấp là của tộc họ Nguyễn. Tại tài liệu này không thể hiện bản đồ, sơ đồ, vị trí 

đất có liên quan đến đất tranh chấp, người được quyền sử dụng đất trong tài liệu 

không thể hiện ý chí đây là đất của tộc họ truyền từ đời này sang đời khác.  

Khi thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, Nhà nước đã cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngỗ 

tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 515471 ngày 11/12/1996, từ đó 

không ai tranh chấp, khiếu nại gì về quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngỗ nên 

không có căn cứ theo pháp luật đất đai để xác định đây là đất của tộc họ. Do đó 

tài liệu, chứng cứ mà ông Nghịch đưa ra không có giá trị pháp lý để chứng 

minh. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến quyền lợi của ông Nghịch, thể hiện 

việc nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thống nhất tính công 

sức bảo quản, giữ gìn, bồi bổ đất cho ông bằng diện tích 1.081,5m
2
 và chia cho 

ông một phần trong phần tài sản chung là quyền sử dụng đất như đã nêu ở nhận 

định trên là đảm bảo quyền lợi của ông Nghịch. 

Về ý kiến của ông Nghịch đối với quyền lợi của ông trong tài sản chung 

và tài sản thừa kế, hồ sơ thể hiện: Tòa án sơ thẩm đã ra Thông báo nộp tiền tạm 

ứng án phí sơ thẩm và giao cho ông Nghịch nhận ngày 03/9/2019, ông Nghịch 

không nộp tạm ứng án phí nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét yêu cầu của 

ông Nghịch là đúng quy định tại Điều 146, Điều 202  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tại đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn kháng cáo nhưng 

không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, không có chứng cứ để chứng minh 

kháng cáo của bị đơn là có căn cứ và hợp pháp như nhận định nêu trên nên Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo như đề nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tại phiên tòa. 

 [5] Về ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận:  

Không ra thông báo thụ lý vụ án bổ sung khi người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập; bổ sung quan hệ pháp luật tranh chấp trong quá 

trình giải quyết vụ án; Đương sự trong vụ án ủy quyền về quan hệ tranh chấp 

thừa kế tài sản, chưa ủy quyền về tranh chấp quyền về tài sản chung mà không 

yêu cầu bổ sung nội dung ủy quyền; Đương sự không yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chỉ khai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất mà 

Tòa án tuyên hủy là vượt quá thẩm quyền. 
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Bản án sơ thẩm chia diện tích đất tranh chấp cho 10 phần (gồm ông Ngỗ, 

bà Cang, 08 người con), chia kỷ phần thừa kế của ông Ngỗ để lại và phần diện 

tích đất được trích tính cho công sức bảo quản tài sản cho ông Nghịch là chưa 

phù hợp. Vì việc giữ gìn, bảo quản tài sản có cả công sức của bà Nguyễn Thị 

Hoa là vợ của ông Nghịch, nhưng Tòa án chỉ tuyên chia cho ông Nghịch được 

quyền sử dụng 2.510,5 m
2
 (Thửa số 1) đất màu có tục danh “Cây Me, Bầu Bí” 

thuộc Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (kèm 

sơ đồ bản vẽ) là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hoa. Vì vậy, 

cần xác định vợ chồng ông Nghịch, bà Hoa được hưởng phần tài sản chung, di 

sản hưởng thừa kế và 1.018,5m
2 
đất công sức bảo quản đất mới đúng. 

Tuy Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm và sai sót nêu trên nhưng sai sót này 

không nghiêm trọng, không làm thay đổi bản chất và nội dung vụ án, không ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án nên không cần 

thiết phải sửa bản án, Tòa án cấp phúc thẩm bổ sung quyền sử dụng đất cho bà 

Hoa cho đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm để áp dụng 

đúng pháp luật. 

[6] Tại phần quyết định của bản án, Tòa án cấp sơ thẩm không tuyên chấp 

nhận yêu cầu chia tài chung (quyền sử dụng đất); tuyên chia diện tích đất của 

đương sự theo tên thửa đất 1, 2, 3 theo bản vẽ kèm theo nhưng diện tích trong 

quyết định của bản án không đúng với bản vẽ và không đúng với tổng diện tích 

đo đạc hiện trạng. Tòa án cấp phúc thẩm điều chỉnh và bổ sung phần này và 

không cần thiết phải sửa bản án sơ thẩm. 

[7] Về án phí: Bị đơn là người kháng cáo được miễn nộp án phí dân sự 

phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 308; Khoản 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Văn Ngh. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2021/DS-ST ngày 08/4/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Căn cứ vào:  

- Khoản 2, 5 Điều 26; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điều 91; Khoản 3 Điều 

144; Khoản 2 Điều 147; Khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Khoản 1 Điều 102, Điều 212; Điều 609, 610, 611, 612, 613, 614, 623, 

649, 650 và Điều 651 Bộ luật Dân sự. 

- Khoản 29 Điều 3, Điều  203 Luật Đất đai;  

- Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí của Tòa án.   
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Tuyên xử:   

          1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Trương Thị C đối với bị 

đơn ông Nguyễn Văn Ngh; Chấp nhận yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập về việc “Tranh chấp quyền về tài sản chung và 

tranh chấp về thừa kế tài sản (quyền sử dụng đất)” đối với diện tích 6.720m
2
,
 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 515471 ngày 09/12/1996, thửa số 29, 

tờ bản đồ số 02, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 19 QSDĐ/1 

và diện tích đất tăng thêm 1.018,5m
2
 so với đất được cấp, mục đích sử dụng đất 

màu. Cụ thể: 

 - Ông Nguyễn Văn Ngh và bà Nguyễn Thị Hoa được quyền tiếp tục sử 

dụng 2.511,9 m
2
 (Thửa số 1) đất màu, tọa lạc tại “Cây Me, Bầu Bí” thuộc Khu 

phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;  

- Ông Nguyễn Đức S, bà Trương Thị C và Nguyễn Thị Kim C do ông 

Nguyễn Đức S đại diện được quyền sử dụng 2.240m
2
 (Thửa số 2) đất màu tọa 

lạc tại “Cây Me, Bầu Bí” thuộc Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận; 

- Bà Nguyễn Thị Nh, bà Nguyễn Thị Hồng Mai, ông Nguyễn Văn Thọ và 

bà Lê Thị Ngọc M do bà Nguyễn Thị Hồng Mai đại diện được quyền sử dụng 

2.986,6m
2
 (Thửa số 3) đất màu tọa lạc tại Cây Me, Bầu Bí thuộc khu phố 5, thị 

trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Có Mảnh chỉnh lý thửa đất; Tờ bản đồ số: 15 của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai Tuy Phong kèm theo. 

Ông Nguyễn Văn Ngh và bà Nguyễn Thị Hoa có nghĩa vụ giao diện tích 

đất được chia nêu trên. 

Các đương sự có quyền và nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo quy 

định của Luật Đất đai. 

           2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

- Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bà Trương Thị C, ông Nguyễn Văn 

Ngh, bà Nguyễn Thị Kim C. 

  - Ông Nguyễn Đức S, bà Nguyễn Thị Nh, bà Nguyễn Thị Hồng Mai, bà 

Lê Thị Ngọc M và ông Nguyễn Văn Thọ mỗi người phải nộp 1.492.000đồng án 

phí dân sự sơ thẩm, được trừ 300.000đồng tạm ứng án phí theo Biên lai thu số 

0029878, số 0029877, số 0029876, số 0029875 và số 0029874 cùng ngày 

12/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phong, còn lại 

1.192.000đồng mỗi người phải nộp thêm.  

3. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ vào Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điểm đ Khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Quy định mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Ông Nguyễn Văn Ngh được miễn nộp án phí dân sự phúc thẩm. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (23/3/2022). 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Thuận;  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND huyện Tuy Phong; 

- THADS huyện Tuy Phong; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ; Tòa DS; Tổ HCTP.                                                                   

   

 Lương Thanh Chín 
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